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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con. 

TV 119, 105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui  học  

qua những bài tập  

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này  

dùng chính  

những Nhân Vật và Địa Danh  

được nói tới trong Tân Ước.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên  bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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61.  CÙNG SUY NGHĨ    
 
  

Những từ dưới đây được 
sắp xếp theo một trật tự 
lôgíc nhất định. 
 

 
AQUILA 
BATIME 
LAMEC 
DORUXILA 
SALOME 
GIOKHANAN 
GIOXECH  
 
 

Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào 
trong số các từ dưới đây. 
 

 
ACRIPPA 
ITXAKHA 
MOSE 
KHETLI 
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62.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 
 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu 
tự dưới đây có thể sắp xếp lại 
để tạo ra nhân vật mới. 

 

 
 

UDERM 
OATNE 
MEXSO 
ITXKA 
AMARI 
MOETS 
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63.  TÌM TỪ CÒN THIẾU     
 
 

   
AVIHUT – EVA = TABITHA 
  TECXIO -  AXA =  GIESU 
  ONEXIPHORO – EVE = DAVIT 
  
Vậy : XEDA – NACGAI =   ?  
 

Từ nào dưới đây được điền vào 
dấu chấm hỏi ? 
 

 
HERODE 

ANRE 
IXAAC 

GIACOP 
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64. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
 

 
Đây là những nhân vật bị đảo lộn 
vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất 
định. Những nhân vật này là ai ? 

 

 
EGISU 
VDAIT 
RMAIA 
AELDA 
OGIAN 
YELMA 
MLAEC 
OAPLO 
AQUTO 

 
Gợi ý :  Trong những từ này có  

nhân vật GIESU. 
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65. LOẠI BỚT     
 
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh 
thêm 1 chữ cái vào mỗi nhân vật. 
Bạn cố gắng tìm ra chúng. 
 

 
BINAHA 

BAVISAC 
HERODICA 
ODOCPA 

TABITHEA 
GAGIEN 

GIHOKHEVET 
 
 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
nhân vật AVISAC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



GB. Nguyễn Thái Hùng * 10   

 
66. LOẠI BỚT     
 
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh 
thêm 1 nguyên âm vào mỗi nhân 
vật. Bạn cố gắng tìm ra chúng. 

 

 
EVIA 

MAREIA 
GIESIU 
ADAMO 
PHUERO 
AKHIIM 

GIOXAECH 
REBIECA 

XANOMON 
PERUET 

 
Gợi ý :  Trong những từ này có   

nhân vật XANMON. 

 
 
 
 

“Ai yêu mến Thầy,  thì sẽ giữ lời Thầy.” 

Ga 14,23 
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67. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
 
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn 
vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất 
định. Những nhân vật này là ai ? 
 

  

DROUXLIA 
DOINYIXO 
EGNIAIKM 
GEIREIMA 
HREODOIN 
GMAALEIN 
KAHNAINA 

 
 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
nhân vật ENGIAKIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Chính Thầy là Sự sống lại và là Sự sống. 

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” 

Ga 11,25 
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68. NHANH MẮT     
 
 

Những từ này được sắp xếp theo 
1 nguyên tắc nhất định. Những 
nhân vật này là ai ? 
 
 

LYBSY 
IGYMYMHY 

AYMYAY 
EHDRT 

KYCYQN 
LYSSGDT 

DUY 
SNLY 

OGHKYSN 
YCYL 

 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
nhân vật KHANANIA. 
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69. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      
 
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ 
sắp chữ đã quên xếp 2 nguyên âm 
vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại 
cho đúng. 
 

 

GIS      UE 
BIATH      AA 
BCNIK     EE 
EPAPRDIT    OO 
DRUXIL     AO 
GIONN     AA 
ITXKH      AA 
PORKHOR    OO 
GIS      EU 
HECMGHEN    EE 
 

 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
nhân vật GIESU. 

 

 
 

“Thầy là Đức Kitô 

con Thiên Chúa hằng sống.” 

Mt 16,17 



GB. Nguyễn Thái Hùng * 14   

 
70. CÙNG TÌM     
 
 

Đây là tên những nhân vật được nói 
tới trong Tân Ứơc nhưng đã được 
thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm 
đó là những nhân vật nào. 

 
 

IGIULIONA 
ABENGIAMINIT 

APELECIM 
ERODOPI 

APHAOLOTA 
EBASABANI 

EPHUTONATOMI 
 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có  
nhân vật PHAOLO. 

 
 
 
 

“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, 

thích được nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.” 

Hs 6,6 
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71. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 
 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới 
đây có thể sắp xếp lại để tạo ra 1 nhân 
vật có tên trong Tân Ước.   
 
 

ARLDOA 
DEKIUA 
PAGINE 
ANDAIN 
GOEINA 
DAIOMR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GB. Nguyễn Thái Hùng * 16   

 
72. TỪ KHÁC NHÓM     
 
 

 

PHERO 
MATTHIA 
PHAOLO 

TOMA 
BATOLOMEO 

GIUDA 
 
 

Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới 
đây không cùng nhóm với những nhân 
vật trên. 

 
SIMEON 
TADEO 

GIACOBE 
ANRE 

 
 
 
 
 

“Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa 

mà con phải thiệt thân.” 

Tv 69,10 
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73. SẮP XẾP CHO ĐÚNG     
 
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ 
sắp chữ đã quên xếp 1 phụ âm 
vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại 
cho đúng. 
 

 
GIEU      S 
GIEET      R 
ĐIOYXIO     N 
ITAEN           M 
ELAA      D 
GIUIO      L 
XINIKHE     T 
EPEET     N 
GIOHONGIA    K     

 

 
Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật GIESU. 
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74. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     
 
 

Điền 2 mẫu tự vào dấu ** để hoàn 
thành tên của 1 nhân vật ở bên 
trái và bắt đầu tên 1 nhân vật ở 
bên phải. 
 
 

GIE ** SANNA 
EUTYK ** SE 
DORUXI ** DARO 
ENMOD ** MINADAP 
OLIM ** TROBA 
DAK ** NIKE 
K ** XAKHA 
IXA ** NI 
PU ** METRIO 
NAAM ** TIPA. 
 

 

Gợi ý :  
Trong những từ này có  
nhân vật SUSANNA. 
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75. CÙNG  TÌM    
 
 

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh nhưng đã được thêm 2 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó 
là những nhân vật nào. 

 

 
UXARAT 
ETAMAN 
OXAPHIRAT 
AXILAN 
IMINCAN 
AREBECAT 
EMARIAM 
 
 

Gợi ý :  
Trong dãy từ này có nhân vật XARA. 
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76. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
 
  

Đây là những nhân vật bị đảo lộn 
vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất 
định. Những nhân vật này là ai ?  

 

 
CALOUOID 
CELOOTEP 
DNOIYOIX 
DTOICIRU 
EIGNAMIK 
AHKCEOAL 
ESILATEB 
 
 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
  nhân vật COLEOPAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Kẻ  nghe Lời  và  hiểu thì tất nhiên 

sẽ sinh hoa  kết  quả.” 

Mt 13,23 
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77. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     
 
 

Điền 2 mẫu tự giống nhau để hoàn 
thành tên nhân vật. 

 

 
A**INADAP 
BOLA**O 

IX**C 
GIOA**A 
MA**HEU 
MA**AT 
GIU**O 
ERA**O 

MA**HAN 
 

 

Gợi ý : Trong những từ này có  
nhân vật IXAAC.  
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78. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG    
 
 

Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý 
đánh rơi mẫu tự đầu tiên. Bạn hãy 
điền vào cho đủ. 

 

 
….ACTA 
….LISABET 
….AIN 
….CNI 
….IUDA 
….UT 
….RATTO 
….HOLOE 
….INO 
….UIRINIO 

 
Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật RUT. 

 
 
 

“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, 

vì đó là điều đẹp lòng Chúa.” 

Cl 3,20 
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79. CÙNG TÌM    
 
 

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh nhưng đã được thêm 2 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó 
là những nhân vật nào. 

 

 
AMAKHALATI 
APUAT 
IMACTAP 
USUSANNAT 
OSALOMET 
ADAMARIT 
MEVODIAT 
 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có  
nhân vật SUSANNA. 
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80. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
 
 

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 
5 chữ cái đã bị cắt đôi và được 
thêm vào 1 số từ khác. Bạn hãy 
sắp xếp những từ này lại sao cho 
mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật. 

 
 

KHETGIO 
ANCARA 

 

RETAGIE 
SUNAAM 

 

GAPASIM 
ONATAT 
 

 

Gợi ý : Trong những từ này có  
nhân vật GIESU. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” 

Mt 6,21 
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81. NHANH MẮT     
 
 

Các nhân vật này được sắp xếp 
theo 1 nguyên tắc logic nhất định. 
Bạn hãy xem những nhân vật này 
là ai? 
 
 

G  
OPG 
QIGSP 
EBLGT 
RVKSKOKP 
EBDBSKB 
UPNB 
BEBN 
NPTG 
HKVEB 
 

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật E.  

 
 

“ Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 

chịu đựng tất cả.” 

1 Cr 13,7 
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82. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
 
 

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 8 
chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm 
vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp 
những từ này lại sao cho mỗi cặp từ 
xuất hiện 1 nhân vật. 
 

 

REACKH 
ELAONA 

 

BAGIER 
EMIAAP 

 

CODORU 
XILATA  

 
Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật 
  ACKHELAO. 
 
 
 

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô.” 

Pl 1,21 
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83. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT     
 
 

Nhóm nhân vật nào không phù hợp 
với những nhóm còn lại. 
 

 
A. 
AQUILA 
CONELIO 
EUTYKHO 
HOSE 
 
B.  
QUATO 
SANTIEN 
URIGIA 
XAPHIRA 

 

C. 
GIUSE 
IXAAC 
LADARO 
NERON 
 
D. 
CAIPHA 
GIESU 
NATHANAEN 
ADAM 
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84. SẮP XẾP TỪ    
 
  

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới 
đây theo hàng dọc để thành những 
tên nhân vật. 
 

 

          AMM      COL      POR     TIA 
INA      NTE      OKH     ARI 
DAP      EME      ORO     KHO 
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85. SẮP XẾP TỪ     
 
 

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới 
đây theo hàng dọc để thành những 
tên nhân vật. 

 
 

UKH   KHE   POR 
LOR   VET   ILA 
AMA   GIO   ITK 
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86. CÙNG  TÌM     
 

 

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh nhưng đã được thêm 4 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó 
là những nhân vật nào. 
 

 
  DAXIPPORAAN 

UNMINCANA 
DIRAKHENNA   
DATIAXAMY 
ONVATTINE 
ENSOVANY 
OMNAOMITI 

 

Gợi ý :  
Trong dãy từ này có nhân vật RAKHEN. 

 
 
 
 
 

“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, 

nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” 

Gc 4,6 
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87. ĐIỂM GIỐNG NHAU     
 
 

Những từ dưới đây có điểm gì 
chung ? 

 

 
KHITKIGIA 
AUGUTTO  
BATOLOMEO 
EUTYKHO 
BASABA 
POROKHORO 
ONEXIPHORO 
 
 
 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên. 
 
 

ACKHIPPO 
CORITPO 
PHILATO 
MANKI 

 

 
 

“Đức tin không hành động là đức tin chết.” 

Gc 3,8 
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88. XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Những dãy từ của các nhân vật 
dưới đây đều được sắp xếp theo 1 
nguyên tắc nhất định. 
 

 

BAGIESU 
DENA 
EVA 
DEMA 
LEVI 
ELIEDE 
NICODEMO 
RESA 
SIMEON 
 

 
Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 
 
 

NOE 
REBECA 
MARIA 
GIOAN 
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89. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
 

 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn 
vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgic nhất 
định. 
 
 
 

EIGTER 
AIGPOC 
NAXNOM 
MASNOS 
AHPOLO 
AHANOR 
MISNOE 
 

 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
nhân vật SIMEON. 
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90. CÙNG  TÌM   
 
 

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh nhưng đã được thêm 3 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó 
là những nhân vật nào. 
 
 

OPUAT 
AHAGANI 
NOOCPATA 
ANAOMITI 
DELISABETAN 
AKHUNDANI 
ETIAXARA 
 

 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có  
nhân vật HAGA. 
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91. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Những dãy từ của các nhân vật 
dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 
nguyên tắc nào đó. 
 
 

 
PHILETO 
PORITCA 
TEPHANO 
GIOXECH 
GAPRIEN 
MONASE 
GIOTHAM 
 

 
Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 
 
 

 AUGUTTO 
 ABIATHA 
 TECXIO 
 SALOMON 
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92. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP   
 

 
GIACOP + IXAAC + ELIA + SAUN + UTDIGIA = 

GIESU 
BARABA + EUNIKE+ LADARO + ITMAEN + 

ARAM = BELIA 
MONASE + AGABO + ?  + DEVEN + AXA = 

MARIA 

 
 

Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào 
ô có dấu chấm hỏi ở trong bảng trên. 

 
RUT 

ENGIAKIM 
LAMEC 
ABEN 
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93. TỪ KHÁC BIỆT   
 

  
 Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 

 

 
ADAM – LEVI 

IXAAC – KHUDA 
KHANOC – BILOAM 
TIME – DORUXILA 

NAAMAN – MICAEN 
NACGAI – HERODE 
ENOT – SALOMON 

 
 

Cặp nhân vật nào khác biệt với 
những cặp đã cho. 
 
 
 
 
 

  
 
“Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, 

và như vậy mãi đến muôn đời.” 

Dt 13, 8 

 



GB. Nguyễn Thái Hùng * 38   

 
94. ALPHABET   
 
 

Bạn hãy sắp xếp những nhân vật 
dưới đây theo trật tự Alphabet. 

 

 
GIEREMIA 
GIOXECH 
GIOXEP 
GIAIA 
GIESU 
GIOP 
GIOHOSAPHAT 
GIOEN 
GIOSUE 
GIOTHAM 
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95. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG    
 
 

Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 
2 mẫu tư. Bạn hãy điền vào cho đủ 
để tạo ra các nhân vật. 
 
 

ELIBET    SA 
PORCA    TI 
GIABE    CO 
BAGSU    IE 
BERGIA    EC 
XINKHE    TI 
BATOMEO   OL  
ACRPA    IP 
XAPRA    HI 
PECDE    XI 

 

 
Gợi ý :  Trong những từ này có  

nhân vật BATOLOMEO. 
 
 
 

“Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.” 

1 Cr 6, 20. 
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96. NHANH MẮT   
 
 

Những nhân vật dưới đây, 2 nhân 
vật nào có những mẫu tự đảo 
ngược lẫn nhau. 
 
 

GIESU 
AGABO 
XADOC 
TIMON 
ARETA 
RUPHO 
GIUSE 
QUATO 
NAKHO 
AKHAT 
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97. XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Những dãy từ của các nhân vật 
dưới đây đều được sắp xếp theo 1 
nguyên tắc nhất định. 

 

 
ABIATHA 
SUSANNA 
ITXAKHA 
XOPATRO 
APRAHAM 
LYXANIA 

MONAXON 
MALAKHI 

GIOAN 
 
 

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 
 

  
GIOTHAM 
TEPHANO 
PHILATO 
TERAC 
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98. ĐẢO NGƯỢC   
 
 

Những dãy từ của các nhân vật 
dưới đây đã bị lẫn lộn mẫu tự đầu 
tiên. Bạn cố gắng khôi phục chúng 
lại. 
 
 

KOSE 
KAMEC 
OICANO 
BGABO 
DAIN 
COXO 
CARABA 
 

 
Gợi ý : Trong dãy từ này có  

  nhân vật HOSE. 
 
 
 

“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay 

nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức 

mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi..” 

1Cr 13,3 
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99.  ĐẢO NGƯỢC   
 
 

Những dãy từ của các nhân vật dưới 
đây đã bị lẫn lộn mẫu tự cuối cùng. 
Bạn cố gắng khôi phục chúng lại. 

 
 

OVEU 
XADOD 
BILOAN 
SATIEO 
TERAD 
ENOU 
SIMEOO 

 

 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có  

  nhân vật XADOC. 
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100. NHANH MẮT     
 
 

Các nhân vật này được sắp xếp 
theo 1 nguyên tắc logic nhất định. 
Bạn hãy xem những nhân vật này 
là ai ? 
 
 

EKINCEB 
AIHPPA 
AGAH 
AIRAM 
ARAX 
AMAT  
ATCAM 
TUR 
NEHKAR 
EBEHP 
 

 
Gợi ý :  Trong những từ này có  

  nhân vật RUT. 
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101. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   
 
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ 
sắp chữ đã quên xếp 2 mẫu tự 
giống nhau vào tên nhân vật, bạn 
hãy thêm vào cho đúng. 
 

 

UANNA 
ACRIA 
AA 
GIONN 
HYMN 
ACKHIO 
PNET 
 

 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
nhân vật ANNA. 

 
 
 
 

“Thánh ý Chúa là gia nghiệp con mãi mãi 

vì đó là hoan lạc của lòng con.” 

Tv 119,105 
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102. ĐẢO LỘN    
 
  

Dãy từ của các nhân vật dưới đây 
đã bị đảo lộn 1 mẫu tự. Bạn cố 
gắng tìm ra và đặt vào đúng vị trí 
của nó. 
 
 

GITHAMO 
TEHANOP 
PHLATOI 
GIKHONGIAO 
ACHIPPOK 
POITKILAR  
GIHOSAPHATO 
PHTONATOU 
AMINADAPM 
PHLOLOGOI 
 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có  
nhân vật PHILATO. 
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103. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM   
 
   

Vì một lý do nào đó, các nguyên 
âm đã bị xáo trộn. Bạn hãy đưa 
chúng vào đúng vị trí. 

 

 
GIUSE 
QIURINIO 
PHILOTA 
GIOCAP 
AMALIT 
PHAOLO 
PACMANE 

 

 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có  

nhân vật GIESU. 
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104. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM    
 
 

Những dãy từ của các nhân vật 
dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 
nguyên tắc nào đó. 
 
 

SALOME 
GIONAM 

GIACOBE 
HERODIA 
BAGIESU 
KHETRON 
PHILATO 

 
 

Từ nào dưới đây không thuộc nhóm 
từ trên. 
 
 

GALION 
GIEREMIA 
PHILETO 
PORITCA 
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105. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP   
 

 
AMON + BILOAM + ELIHUT + NAKHUM = 

ABEN 
MONAXON + ONEXIMO + SIMY + ENOT = 

MOSE 
TITO + OVET +  MACCO  +    ?      =  TOMA 

 
 

Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào 
ô có dấu chấm hỏi ở trong bảng trên. 
 

 

NAAMAN 
AMLIAT 
TECXIO 
PUPLIO 

 

 
  
 
 
 

“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái:  

đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.” 

Cl 3,14 
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106. TỪ KHÁC BIỆT    
 
 

   Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

 
ACKHELAO – PHETTO 

CAIPHA – BOAT 
SIMEON – OLIMPA 
MARIA – DACARIA 

RAKHAP – QUIRINIO 
ADAM – NERON 

GIPTAC – DEBEDE 
 
 

Cặp nhân vật nào khác biệt với 
những cặp đã cho. 
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107. ALPHABET    
 
 

Bạn hãy sắp xếp những nhân vật 
dưới đây theo trật tự Alphabet. 
 

 
 
ENGIAKIM 
EPENET 
ENE 
EVODIA 
EPAPRODITO 
ENMODAM 
ERATTO 
EVA 
EVE 
EUNIKE  
 
 
 
 
 
 

“Cha con,  con hãy hết lòng tôn kính, 

và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.” 

Hc 7,27 
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108. NHANH MẮT    
 
 

Những nhân vật dưới đây, 2 nhân 
vật nào có những mẫu tự đảo 
ngược lẫn nhau. 
 

 
ABEN 
TOMA 
HOSE 
ADAM 
LUCA 
ATDI 

HAGA 
ANRE 
TIME 
AMOT 

  
 
 
 
 
 

“Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, 

ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.” 

Hc  3,16 
 



 

53 * VHTK 16 Rèn Luyện Tư Duy tập 2  

 
109. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     
 
  

Khi xêp chữ, người thợ đã bỏ quên 
1 chữ. Bạn hãy thêm vào cho đủ để 
tạo ra những nhân vật 

 

 
DORUILA 
DERE 
MARI 
ELISVA 
ELISBET 
MACT 
NAOI 
PORICA 
TABIHA 
 

 
Gợi ý :  Trong những từ này có  

  nhân vật MARIA.  
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110. NHÂN VẬT BÍ ẨN    
 
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  
Bạn hãy tìm đó là ai ? 

 
 

AKHAT  TADEO  COXAM     ELADA 
 

BARAC     ELISA  NAOMI  SIMON 
 

COXAM     MANKI  ATMIN  MALIA 
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111. CÙNG TÌM       
 
 

Đây là tên những nhân vật được nói 
tới trong Tân Ứơc nhưng đã được 
thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó 
là những nhân vật nào. 
 

 
 

AKHANANIANI 
ELOITIT 
MONEXIMOMA 
EGIOANNA 
ANATHANMA 
CAPRAHAMMI 
ODENAMA 
 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có  
nhân vật GIOAN. 
 
 
 
 

“Lạy Thiên Chúa, Ngài đã nhớ đến con 

và không bỏ rơi những kẻ yêu mến Ngài.” 

Đn 14,18 
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112. CON CHỮ BÍ ẨN   
 
 

Các nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 

   

 
NAKHUM 

  BELIA 
  PHERO 
  GIESE 
 
 

   Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên. 
 

   
NAAMAN 

  GIUSE 
LUKIO 

  ITXAKHA 
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113. NHANH MẮT   
 

 
Trong những nhân vật dưới đây có 
1 nhân vật mà ta dùng những mẫu 
tự của nó để tạo thành 1 nhân vật 
mới. 
 

   

ABEN 
HOSE 
ADAM 
LUCA 
ATDI 

AMOT 
HAGA 
ANRE 
TIME 

 
 
 
 
 

“Đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. 

Trên con đường này, 

Người công chính sẽ hiên ngang tiến bước. 

Hs 14,10 
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114. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều 
càng tốt những nhân vật dưới đây 
trong vòng 3 phút, để có thể trả lời 
cho những câu hỏi sau. 
 
 

ELISABET 
HERODE 
SIMEON 
KHANANIA 
GIACOBE 
SIMON  
ABIATHA 
MATTHIA 
ELISEVA 
BECNIKE 
GIOANNA 
QUIRINIO  
AUGUTTO  
PHERO  
 
 
 
 

TABITHA    
NAKHUM  
GIEREMIA  
NERON 
PHETTO 
CAIPHA 
ACRIPPA 
LADARO 
APOLYON 
PHAOLO  
GIUDA 
PHILEMON 
BERECGIA 
GIOXECH 
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1. Những nhân vật bắt đầu với  nguyên âm A ? 
 
2. Những nhân vật có tận cùng bằng nguyên 
âm  O ? 
 
3. Những nhân vật nào có 2 nguyên âm A trở 
lên ? 
 
4. Những nhân vật có 7 mẫu tự  ? 
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115. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
 
 

Đây là những nhân vật có 1 sự liên 
hệ với nhau. Bạn hãy nối lại với 
chúng. 

 
 
 

QUIRINIO   GAPRIEN    
KHANAN    ANTIPA 
SIMON     PHELICH 
HERODE             TADEO 
TABITHA         UETYKHO 
RAPHAEN   CAIPHA 
ISAIA      HOSE      
           

       
 Gợi ý :  

QUIRINIO & PHELICH là tổng trấn. 
  
 
 
 
 

“Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng 

và giơ tay cầu khẩn Danh Ngài.” 

Tv 63,5 
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116. TÀI NHỚ   
 
 

Thợ sắp chữ đã để mất 1 mẫu tự ở 
mỗi nhân vật. Bạn hãy tìm và điền 
vào những nhân vật này. 

 

 
POLYON 
AIATHA 
BENIKE 

GIUA 
PHILMON 
BERECIA 
GIOXEC 

 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có  
nhân vật GIUDA. 
 
 
 
 

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; 

còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, 

thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” 

Mt 16,25 
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117. NHÂN VẬT BÍ ẨN    
 
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  
Bạn hãy tìm đó là ai ? 

 
 
GIESU  ISAIA     ELADA   SIMON     URIGIA 
 
SIMON    IXAAC    NERON     ELISA      ISAIA 
 
COXAM   MARIA   TERAC  IXAAC     QUATO 
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118. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn 
hãy hoàn thành những cặp nhân 
vât này. 
 

 
CHỒNG             VỢ 
************           ******** 

  HOSE        ? 
GIUSE             ? 
MOSE             ? 
DACARIA             ? 
AMRAM             ? 
LAPPIDOT           ? 
ASUERO             ? 
ENCANA                  ? 

 
 
 
 
 

“Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan 

phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm 

và ngoại tình.” 

Dt 13, 4 
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119. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    
 
  

Vì một lý do nào đó, các nguyên âm 
đã bị xáo trộn. Bạn hãy đưa chúng 
vào đúng vị trí.  
 

 
GIAONNA 
AKHIACO 
DIONYXOI 
NACGIA 
SIMOEN 
GIOSEU 
KHITKIGAI 

 

 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có  

nhân vật SIMEON . 
 
 
 
 
 
 “Hãy gieo công chính, 

rồi sẽ gặp tình thương.” 

Hs 10, 12 
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120. TỪ KHÁC BIỆT   
 
 

 Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

 
ANRE – DAVIT 
DAKEU – TITO 

ONEXIMO – NERI 
DACARIA – TOMA 
AHARON – MOSE 
LEVI – HYMENE 

AMOT –  SUSANNA 
 

 
Cặp nhân vật nào khác biệt với 
những cặp đã cho. 
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121. NHANH MẮT   
 

Những nhân vật dưới đây, 2 nhân 
vật nào có những mẫu tự đảo 
ngược lẫn nhau. 
 

 
GIOAN 
AGABO 
KENAN 
TIMON 
ARETA 
GIOEN 
GIUSE 
QUATO 
GIONA 
GIUDA 

 
 
 
 
 
 
 

“Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận 

anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa..” 

Rm 15,7 
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122. NHÂN VẬT BÍ ẨN    
 
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  
Bạn hãy tìm đó là ai ? 

 
 

DAVIT      SAOLO  COXAM  MACTA 
 

GIAIA  KENAN     BARAC   ERETA 
 

XADOC      ISAIA  LAMEC  AKHIM 
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123. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   
 
  

Khi xếp chữ, người thợ đã bỏ quên 
1 mẫu tự. Bạn hãy thêm vào cho đủ 
để tạo ra những nhân vật. 

 

 
XINANO 
TIMN 
SANIEN 
REBCA 
QUAO 
PHIATO 
GIEU 
GIUA 
ITMEN 
CONLIO 
 
 

Gợi ý :  Trong những từ này có  
nhân vật GIESU.  
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124. A THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn 
hãy hoàn thành những cặp nhân 
vât này. 

 
 

CHỒNG          VỢ 
    ************              ******** 

?        GAIEN 
?            MIKHAN 
?            XARA 

   ?           EVA 
   ?           BECNIKE 
   ?           GIOANNA 
   ?           DORUXILA 
   ?           APPHIA 

 
 
 
 
 
 

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, 

loài người không được phân ly.” 

Mt 19,6 
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125. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât này. 
 

 

MẸ          CON 
  *********                   ******** 

XARA           ? 
RAKHAP           ? 
HAGA           ? 
ANNA           ? 
ELISABET          ? 
RUT            ? 
BATSEVA          ? 

 
 
    
  
 
 

“Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, 

lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai. 

Những lời truyền dạy đó, con hãy khắc trong tim, con hãy 

đeo vào cổ, để ghi nhớ đêm ngày.” 

Cn 6,20-21 
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126.  CÙNG TÌM    
  
  

Đây là tên những nhân vật được nói 
tới trong Tân Ứơc nhưng đã được 
thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó 
là những nhân vật nào. 
 

 
THERODEO 

KHERODIONI 
KEUTYKHOT 
MENGIAKIMA 

MAMLIATI 
ETECXIOP 

TENMODAMU 
 

     
 Gợi ý : Trong dãy từ này có  
  nhân vật TECXIO. 
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127. CON CHỮ BÍ ẨN    
 
 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp 
theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy 
nhiên thợ sắp chữ đã đánh mất 2 nẫu 
tự (được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn 
thành và giải thích tại sao ? 

 
 

AQUILA 
EUNIKE 
ONEXIPHORO 
NATHANAEN 
ELIEDE  
*BI*THA 
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128. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât 
này. 

 

 
  MẸ      CON 

     *********                    ********* 
HAGA       ? 
XARA            ? 
RUT             ? 
BATSEVA           ? 
ELISABET          ? 

?                       ABEN 
?           MACCO 
?           EXAU 
?                GHECSON 

   ?                       EPRAIM 
 
 
 
 

“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ  

trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.” 

Cl 3,20 
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129. CÙNG TÌM      
 
  

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh nhưng đã được thêm 4 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là 
những nhân vật nào. 
 

 
KHELISEVAAM 

ANGOMENA 
DOBECNIKETA 

ANBINHAPA 
THACXAAT 

MATABITHATA 
ENANNATI 

 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có  
nhân vật ANNA. 
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130. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp cha con. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât 
này. 
 

  

  CHA      CON 
   *********                    *********  

ANPHE       ? 
  DACARIA            ? 
  XANMON       ? 
  TIME            ? 

OVET        ? 
  GIESE        ? 

MANOAC       ? 
MOTHUSELAC     ? 
BOAT        ? 
 
 
 
 
 

“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Ga 14,15 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
 

61.  CÙNG SUY NGHĨ    
ITXAKHA . Bạn nhìn vào chữ cuối của từ thứ 1 và chữ 

đầu của từ thứ 2, theo trật tự alphabet. 
AQUILA 
B ATIME 
LAMEC 
D ORUXILA 
SALOME 
G IOKHANAN 
GIOXECH 
ITXAKHA 

    
62.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM    

MARIA  
 
63.  TÌM TỪ CÒN THIẾU    
 Từ được lựa chọn là : IXAAC, vì ta lấy số la mã của 
mỗi từ cộng lại là xuất hiện từ cần tìm. Vd :  

XEDA – NACGAI = IXAAC 
    X    -  I    =  IX 
 

64. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
Ta đảo mẫu tự ở vị trí số đầu xuống vị trí hàng thứ 3. 

GIESU, DAVIT, MARIA,  
ELADA, GIOAN, ELYMA 
LAMEC, APOLO, QUATO 

 
65. LOẠI BỚT     

Quan sát kỹ ta thấy nhân vật đầu tiên dư chữ  A và 
theo trật tự Alphabet, ta lần lượt loại ra những từ khác. 

BINHA, AVISAC, HERODIA 
OOCPA, TABITHA, GAIEN, GIOKHEVET 
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66. LOẠI BỚT     
EVA, MARIA, GIESU, ADAM, 
PHERO, AKHIM, GIOXECH, REBECA, 

 XANMON, PERET 
 
67. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những 

mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 3 và vị trí 6 với 7. 
DORUXILA, DIONYXIO, 
ENGIAKIM, GIEREMIA, 

HERODION, GAMALIEN, KHANIANIA 
 
68. NHANH MẮT     

Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu 
tự đứng liền sau nó. 

MACTA, KHANANIA, BANABA 
GIESU, LADARO, MATTHEU 
EVA, TOMA, PHILATO, ADAM 

 
69. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      

GIESU, ABIATHA, BECNIKE 
EPAPRODITO, DORUXILA, GIOANNA 

ITXAKHA, POROKHORO 
GIUSE. HECMEGHENE 

 
70. CÙNG TÌM     

 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 
hiện những nhân vật cần tìm. 

GIULIO, BENGIAMIN, PELEC 
RODO, PHAOLO, 

BASABA, PHUTONATO 
 
71. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    

 LARADO 
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72. TỪ KHÁC NHÓM    
 SIMEON, vì những nhân vật đã cho là những tông đồ 

của Chúa Giêsu . 
 
73. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      

 Quan sát nhân vật đã cho, ta thấy mẫu tự ở vị trí thứ 
tư bị bỏ sót. Bạn chỉ cần đặt những mẫu tự bị sót vào vị trí 
thứ 4 thì sẽ hoàn thành tên những nhân vật : 

GIESU, GIERET, DIONYXIO, ITMAEN, ELADA, GIULIO, 
XINTIKHE, 

EPENET, GIOKHONGIA 
 
74. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     

 Những nhân vật này là : 
GIESU - SUSANNA 
EUTYKHO - HOSE 
DORUXIXI - LADARO 
ENMODAM - AMMINADAP 
OLIMPA - PATROBA 
DAKEU - EUNIKE 
KIT - ITXAKHA 
IXAAC - ACNI 
PUDE - DEMETRIO 
NAAMAN - ANTIPA 

 
75. CÙNG  TÌM   

 Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những 
nhân vật cần tìm. 

XARA, TAMA, XAPHIRA 
XILA, MINCA, REBECA, MARIA 

 
76. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI     

 Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo 
những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 6 với 8 : 

COLAUDIO, COLEOPAT,  
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DIONYXIO, DIOTCURI 
ENGIAKIM, ACKHELAO, ELISABET 

 
77. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     

 Những nhân vật này là : 
AMMINADAP, BOLATTO, IXAAC 
GIOANNA, MATTHEU, MATTAT 
GIUTTO, ERATTO, MATTHAN 

 
78. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     

 Những nhân vật này là : 
MACTA, ELISABET, CAIN 

ACNI, GIUDA, RUT, ERATTO 
KHOLOE, LINO, QUIRINIO 

 
79. CÙNG TÌM    
 Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những 

nhân vật cần tìm. 
MAKHALAT, PUA, MACTA 

SUSANNA, SALOME, 
DAMARI, EVODIA 

 
80. SẮP XẾP TỪ VỰNG     

 Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 4 mẫu tự 
đầu và 4 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 4 mẫu 
tự đầu và 4 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm.  

GIOAN – GIESU - SIMON 
 
81. NHANH MẮT     

 Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu 
tự đứng trước nó. 

E, NOE, PHERO, DAKEU 
QUIRINIO, DACARIA, TOMA 

ADAM, MOSE, GIUDA 
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82. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
 Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 2 mẫu tự 

đầu và 2 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 2 mẫu 
tự đầu và 2 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm.  

ACKHELAO, DORUXILA, GIEREMIA 
83. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT     

Nhóm A, B, C đều theo 1 nguyên tắc chung, là theo trật 
tự Alphabet song xoá đi chữ cái kế tiếp. Còn nhóm D không 
theo trật tự này. 
 
84. SẮP XẾP TỪ     

 Những nhân vật này là : 
AMMINADAP - COLEMENTE 
POROKHORO - ARITIAKHO 

 
85. SẮP XẾP TỪ     

 Những nhân vật này là : 
LORUKHAMA – GIOKHEVET - PORITKILA 
 
86. CÙNG  TÌM     

 Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 
hiện những nhân vật cần tìm. 

XIPPORA, MINCA, RAKHEN 
TIAXA, VATTI, SOVA, NAOMI 

   
87. ĐIỂM GIỐNG NHAU     

 PHILATO 
Tất cả những từ đều chứa 2 mẫu tự liên tiếp nhau theo trật 
tự Alphabet đảo ngược. Vd : basaBA … 
 
88. XẾP TỪ THEO NHÓM   

 Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  3 của các nhân vật từ 
cuối lên là E. Nhân vật được chọn là REBECA. 
 
89. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
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 Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo 
những mẫu tự ở vị trí thứ 1 với 3 và vị trí 4 với 6. 

GIERET, GIACOP, XANMON, SAMSON, PHAOLO, 
AHARON, SIMEON 

 
90. CÙNG  TÌM    

 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 
hiện những nhân vật cần tìm. 

PUA, HAGA, OOCPA, NAOMI 
ELISABET, KHUNDA, TIAXA 

 
91. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   

 Từ tiếp theo trong dãy từ đã cho là TECXIO, vì nó 
không có mẫu tự nào được lặp lại 2 lần. 
 
92. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP   

 Nhân vật được lựa chọn là RUT, vì nếu ghép từng 
mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ 
tạo thành những nhân vật. Vd : GIESU, BELIA & MARIA. 
 
93. TỪ KHÁC BIỆT   

 IXAAC – KHUDA. Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối 
cùng của nhân vật trước không ở vị trí tiếp theo của mẫu tự 
đầu tiên nhân vật sau theo trật tự Alphabet đảo ngược như 
tất cả các dãy từ khác. 
 
94. ALPHABET   

 GIAIA, GIEREMIA, GIESU, GIOEN 
GIOHOSAPHAT, GIOP, GIOSUE 
GIOTHAM, GIOXECH, GIOXEP 

 
95. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      

 Quan sát nhân vật đã cho, 2 mẫu tự được thêm vào ở 
vị trí thứ 3 & 4. Những nhân vật này là : 

ELISABET, PORITCA, GIACOBE 
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BAGIESU, BERECGIA, XINTIKHE 
BATOLOMEO, ACRIPPA 

XAPHIRA, PECXIDE 
 
96. NHANH MẮT   

 GIESU – GIUSE 
 
97. XẾP TỪ THEO NHÓM   

 Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật là A. 
Nhân vật được chọn là TERAC. 

 
98. ĐẢO NGƯỢC   

 Chỉ cần thay thế mẫu tự đầu tiên bằng mẫu tự đứng 
trước nó. 

HOSE, LAMEC, NICANO 
AGABO, CAIN, BOXO, BARABA 
 

99.  ĐẢO NGƯỢC   
 Chỉ cần thay thế mẫu tự cuối cùng bằng mẫu tự đứng 

trước nó. 
OVET, XADOC, BILOAM 
SATIEN, TERAC, ENOT, SIMEON 

 
100. NHANH MẮT     

 Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống cuối 
là tìm được nhân vật cần tìm. BECNIKE, APPHIA, HAGA, 
MARIA 

XARA, TAMA , MACTA, RUT 
RAKHEN, PHEBE 

 
101. SẮP XẾP CHO ĐÚNG     

  SUSANNA, ACRIPPA, 
ANNA, GIOANNA, 

HYMENE, ACKHIPPO, EPENET 
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102. ĐẢO LỘN     
 Mẫu tự thứ 3 bị đảo lộn xuống cuối. Bạn chỉ cần đưa 

mẫu tự cuối cùng về vị trí thứ 3 là đúng. 
GIOTHAM, TEPHANO, 
PHILATO, GIOKHONGIA,  
ACKHIPPO, PORITKILA, 
GIOHOSAPHAT, PHUTONATO, 
AMMINADAP, PHILOLOGO  

 
103. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    

 Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy nguyên 
âm sau  thay thế vị trí nguyên âm trước cách 1 phụ âm. 

GIESU, QUIRINIO,  PHILATO 
GIACOP,  AMALAT, PHAOLO, PACMENA 

 
104. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   

 GIEREMIA, 
Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 mẫu tự nào 

được lập lại 2  lần. 
 
105. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP   

 Nhân vật được lựa chọn là AMLIAT , vì nếu ghép từng 
mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ 
tạo thành những nhân vật. Vd : ABEN, MOSE & TOMA. 
 
106. TỪ KHÁC BIỆT   

 MARIA – DACARIA 
Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật 

trước không ở vị trí trước của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau 
theo trật tự Alphabet như tất cả các dãy từ khác. 
 
107. ALPHABET   

 ENE, ENGIAKIM, ENMODAM, 
 EPAPRODITO, EPENET, ERATTO, 

 EUNIKE, EVA, EVE, EVODIA 
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108. NHANH MẮT   
 TOMA – AMOT 

 
109. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      

 Quan sát chữ đã cho, người thợ đã bỏ quean mẫu tự 
ở vị trí thứ 3. Những nhân vật này là : 

DORUXILA, DERET, MARIA 
ELISOVA, ELISABET, MACTA 
NAOMI, PORITCA, TABITHA 

 
110. NHÂN VẬT BÍ ẨN    

 Những nhân vật đó là : 
TOMA -  CAIN -  MINA 

Bạn chỉ cần ghép những mẫu tự cuối cùng của hàng ngang. 
Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này. 
 
111. CÙNG TÌM     

 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 
hiện những nhân vật cần tìm. KHANANIA, LOIT, ONEXIMO 

GIOAN, NATHAN, APRAHAM, DENA 
 
112. CON CHỮ BÍ ẨN   

 GIUSE 
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật 
tự Alphabet đảo ngược. 
 
113. NHANH MẮT   

 Từ nhân vật AMOT 
 ta có 1 nhân vật mới là TOMA 

 
114. THỬ TÀI NHỚ   
1. ABITHA, AUGUTTO, ACRIPPA 

  APOLYON, ABIATHA 
2. QUIRINIO, AUGUTTO, PHERO  
     PHETTO, LADARO, PHAOLO  
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3. KHANANIA, ABIATHA, MATTHIA 
     TABITHA , CAIPHA, ACRIPPA, LADARO 
4. GIACOBE, ABIATHA, MATTHIA, ELISEVA, BECNIKE,  

GIOANNA, AUGUTTO 
TABITHA , ACRIPPA, APOLYON, GIOXECH 

 
115. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
QUIRINIO - PHELICH  Tổng trấn  
KHANAN - CAIPHA   Thượng tế  
SIMON - TADEO    Tông đồ  
HERODE  -  ANTIPA   Vua Dothái 
TABITHA -  UETYKHO Người chết sống lại  
RAPHAEN - GAPRIEN      Tổng lãnh Thiên thần 
ISAIA   -  HOSE       Tiên tri 
 
116. TÀI NHỚ   

 Bạn quan sát kỹ, nhân vật đầu tiên mất chữ A trùng 
với vị trí thứ 1 trong bảng Alphabet. Các nhân vật sau cũng 
theo trật tự này. 

APOLYON, ABIATHA, 
BECNIKE, GIUDA,  
PHILEMON, BERECGIA, GIOXECH 

 
117. NHÂN VẬT BÍ ẨN    

 Những nhân vật đó là : 
GIESU – MARIA - MACCO 

Hàng ngang thứ 1, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên. 
Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 3. 
Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự cuối cùng.   
Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này. 
 
118. THỬ TÀI NHỚ   

CHỒNG      VỢ 
      ***********         ******** 

HOSE   GOME (Hs 1,3) 
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GIUSE    MARIA (Mt 1,16) 
MOSE    XIPPORA (Xh 2,21) 
DACARIA  ELISABET (Lc 1,5… 
AMRAM   GIOKHEVET(Xh6,20 
LAPPIDOT  DOVORA (Tl 4,4) 
ASUERO   ETTE (Et 2,18) 
ENCANA   ANNA (1Sm 1,19) 

   
119. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    

 Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy 2 nguyên 
âm cận kề nhau sau  thay thế vị trí cho nhau. 

GIOANNA, AKHAICO,DIONYXIO, NACGAI, 
SIMEON, GIOSUE, KHITKIGIA 

 
120. TỪ KHÁC BIỆT   

 DACARIA – TOMA 
Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước 
không ở vị trí tiếp theo của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau 
theo trật tự Alphabet đảo ngược như tất cả các dãy từ khác. 
 
121. NHANH MẮT   

 GIOAN - GIONA 
 
122. NHÂN VẬT BÍ ẨN    

 Những nhân vật đó là : 
TOMA – ANRE – XILA 

Hàng ngang thứ 1, bạn ghep những mẫu tự cuối cùng.   
Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 3. 
Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên. 
Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này. 
 
123. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      

 Người thợ đã bỏ quên 1 chữ ở vị trí thứ tư. Những 
nhân vật này là : 

XINVANO, TIMON, SANTIEN 
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REBECA, QUATO, PHILATO 
GIESU, GIUDA,ITMAEN, CONELIO 

 
124. A THỬ TÀI NHỚ   

 
CHỒNG      VỢ 

     ************              ******** 
KHEVE   GAIEN (Tl 4,17) 
DAVIT    MIKHAN(1Sm18,28 
APRAHAM   XARA (St 17,1-17) 

  ADAM   EVA (St 3,20) 
  ACRIPPA  BECNIKE (Cv26,30) 
  KHUDA   GIOANNA (Lc 8,3) 
  PHELICH  DORUXILA(Cv24,24 
  PHILEMON  APPHIA (Plm 2) 
 
125. THỬ TÀI NHỚ   

  
MẸ         CON 

   *********                     ********* 
XARA    IXAAC  (St 21,5) 
RAKHAP    BOAT (Mt 1,5) 
HAGA    ITMAEN (St 16,15) 
ANNA    SAMUEN (1Sm 1,20 
ELISABET   GIOAN (Lc 1,60) 
RUT    OVET (Mt 1,5) 
BATSEVA  SALOMON (2Sm 12,25) 

 
126.  CÙNG TÌM      

Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 1 mẫu tự  cuối sẽ xuất 
hiện những nhân vật cần tìm. 

HERODE, HERODION, EUTYKHO 
ENGIAKIM, AMLIAT, TECXIO, ENMODAM 
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127. CON CHỮ BÍ ẨN   
 ABIATHA 

Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống 
nhau. 
 
128. THỬ TÀI NHỚ   
  

MẸ     CON 
    *********                   ********* 

HAGA    ITMAEN (St 16,15) 
XARA   IXAAC (St 21,5) 
RUT    OVET (Mt 1,5) 
BATSEVA   SALOMON(2Sm 12,25) 
ELISABET  GIOAN (Lc 1,16) 
EVA             ABEN (St 4,2) 
MARIA   MACCO (Cv 12,12) 
REBECA  EXAU (St 26,25) 
XIPPORA        GHECSOM(Xh 2,22) 

  ATNAT          EPRAIM (St 40,52) 
 
129. CÙNG TÌM     
   Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 
hiện những nhân vật cần tìm. 

ELISEVA, GOME, BECNIKE 
BINHA, ACXA, TABITHA, ANNA 

 
130. THỬ TÀI NHỚ   
  
          CHA     CON 

   *********                  *********  
ANPHE    GIACOBE (Lc 6,15) 

 DACARIA   GIOAN (Lc 1,60) 
 XANMON   BOAT (Mt 1,5) 
 TIME               BATIME (Mc 10,46) 

OVET    GIESE (Mt 1,4) 
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 GIESE    DAVIT (Mt 1,5) 
MANOAC   SAMSON (Tl 13,24) 
MOTHUSELAC  LAMEC (Lc 3,37) 
BOAT    OVET (Mt 1,5) 

 
 
 
 

 
 

Mọi chú thích Thánh Kinh, xin xem tập 
 

VUI HỌC THÁNH KINH  15 : 
RÈN  LUYỆN  TƯ  DUY  tập 1. 

 

********** 
 

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP  
RÈN LUYỆN TƯ DUY tập 3 

 

Mục lục 
Những bài tập 1,2,3 …  7 
Phần giải đáp 1,2,3…  79 

 
 
 
 
 
 



 

91 * VHTK 16 Rèn Luyện Tư Duy tập 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” 

Ga 14,23 
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